
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn
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CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

1 Nguyễn Văn Dũng 26/4/1976 TDP 2, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

03307601271
1 0914093880 vandungkdm@gmail

.com Kỹ sư kỹ thuật Mỏ Thiết kế xây dựng 
công trình khai thác mỏ 2

Công ty TNHH 
TM-DV và XD 

DHC
Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Khảo sát Địa chất 
công trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

4 Đỗ Ngọc Tường 01/7/1981
45 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Thắng lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

03308101361
8 0914057995 cuulongbmt@gmail.

com
Kỹ sư Xây dựng DD - 

CN
Thiết kế Kết cấu công 

trình 3
Công ty Cổ phần 

kiến trúc và 
ĐTXD Cửu Long

Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

5 Trịnh Công Danh 16/01/1982
1/96 Nguyễn Xuân 

Nguyên, phường Tân an, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

03408201500
3 0943086199 conganhtvtk@gmail.

com
Kỹ sư Xây dựng DD - 

CN Định giá xây dựng 3
Công ty Cổ phần 

kiến trúc và 
ĐTXD Cửu Long

Gia hạn 16/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0982393479 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Trần Thị Xuân Trúc 30/3/1983
161/22 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

08918300564
3 0915919397

tuantvxd5555@gmai
l.com

Kỹ sư Xây dựng DD - 
CN

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Nguyễn Thanh Tuấn 29/10/1987
67/7 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

06608700607
8

20/8/2021

Công ty TNHH 
Địa chất và Môi 
trường Toàn Tâm

24/11/2016

7 Nguyễn Hiếu Phú 18/7/1988
Thôn Tân Hiệp, xã Ea 

Tu, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

6

3

Công an tỉnh Đắk 
lăk2 Huỳnh Thị Thúy Hằng 24/11/1985 TDP 7, P.Tân Hòa, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241838906 0907828893 huynhhangksdc@gm
ail.com Cử nhân địa chất

Công ty TNHH 
TV - XD Kiến 

phát
20/8/2021

curttrucag@gmail.co
m

Kỹ sư Xây dựng DD - 
CN

Công ty TNHH 
TV - XD Kiến 

phát

06608800759
5 0974669768 ks.nguyenhieuphu20

20@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Công ty TNHH 
TVĐTXD Hiếu 

Linh
12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 7 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /8/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    
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8 Ngô Huỳnh Phong 04/12/1979
128 Phạm Ngũ Lão, 
phường Thành Công, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

05807900101
7 0935790360 phongngo47@gmail.

com Kỹ sư Cầu đường bộ Quản lý dự án 2
Ban QLDA đầu 

tư XD Thành 
phố BMT

Cấp mới 19/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

9 Nguyễn Thành Giỏi 18/8/1992
Thôn Ngọc Thạnh, xã 

Nhơn Thọ, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định

215206740 0943539092 thanhgioinz@gmail.
com

Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án 3 Công ty 

CPTVXD APT Cấp mới 24/10/2013 Công an tỉnh Bình 
Định

10 Bùi Vũ Lộc 17/11/1988
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, tỉnh 
ĐăkLăk

05208800557
9 0983109341 vuloc178@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng DD-

CN Quản lý dự án 3 Công ty CPXD 
T&A Cấp mới 24/2/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

14 Võ Xuân Chinh 4/8/1972
24 Vạn Xuân, P.Tân 

Thành, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

04207201833
3 0915089679 xdct.ngocminh@gm

ail.com Kỹ sư điện công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2

Công ty TNHH 
XD công trình 

Ngọc Minh
Cấp mới 8/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

15 Nguyễn Nam Phong 23/2/1987
94 Mai Hắc Đế, P.Tân 
Thành, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

00108704426
4 0935317575 xdct.ngocminh@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện -điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2

Công ty TNHH 
XD công trình 

Ngọc Minh
Cấp mới 24/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

16 Nguyễn Tấn Mẫn 4/8/1987 TDP 3, P.Tân Tiến, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

04908700744
0 0918040887 mandaklakpro@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
3

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
Gia hạn 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

11 Hoàng Văn Trung 12/5/1991 TDP11, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐắkLắk 241293756 0358039055 vuloc178@gmail.co

m Cao đẳng cầu đường Công ty CPXD 
T&A 29/6/2016 Công an tỉnh Đắk 

lăk

12 Nguyễn Văn Mùi 17/1/1992
Thôn Trung Hồ, xã Ea 

Hồ, huyện Krông Năng, 
tỉnh ĐăkLăk

05209202475
9 0979874876 vanmuixdqt@gmail.

com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Công ty CP 
TVXD APT 28/9/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

13 Nguyễn Tấn Hoàng 3/10/1982
TDP 9, thị trấn Ea Drăng, 

huyện Ea Hleo, tỉnh 
Đăklăk

240734247 0983803123 tanhoang.ng@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Ban QLDA 
ĐTXD huyện Ea 

Hleo
17/3/20210 Công an tỉnh Đắk 

lăk
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Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
3

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

19 Lê Tất Anh Tuấn 15/9/1975 07A Lương Thế Vinh, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06607500831
4 0979471177 tuvansac@gmail.co

m Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH 

TVTK SAC Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

21 Lê Tất Thanh Tùng 12/11/1984 TDP 7, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241999202 0945487887 letungasc@gmail.co

m Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Công ty TNHH 

TVTK SAC Cấp mới 11/10/2019 Công an tỉnh Đắk 
Nông

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

23 Nguyễn Chí Hùng 06/10/1979
44/7 Y Ngông, phường 

Tân Tiến, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

241809205 0904693232 trngthanhdl@gmail.c
om Kỹ sư điện

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
TV&XD Hiệp 

Tân
Cấp mới 01/4/2016 Công an tỉnh Đắk 

Lắk

24 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979
169, phường Thành 

Công, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240569224 0909906406 thuanbacbmt@gmail
.com Kỹ sư Cầu đường bộ Khảo sát Địa hình 2

Công ty TNHH 
TV&XD Thuận 

Bắc
Cấp mới 06/4/2012 Công an tỉnh Đắk 

Lắk

25 Đào Huy Quang 04/5/1981
Thôn 16A xã Ea Bar, 
huyện Buôn đôn, Tỉnh 

ĐăkLăk
240724076 0907496596 congtyphuquangdakl

ak@gmail.com
Cử nhân Cấp thoát 

nước
Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 3 Công ty TNHH 
Phú Quang Cấp mới 12/3/2014 Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

17 Hoàng Viết Thọ 11/4/1984 Ea Na,Krông Ana, Tỉnh 
ĐăkLăk 240852030 0942415054 hoangviettho@gmail

.com Kỹ sư cầu đường 28/10/2013 Công an tỉnh Đắk 
lăk

18 Đoàn Văn Thành 8/2/1996
Thôn Nam Thành, xã 

Nam Đà, huyện Krông 
Nô, tỉnh Đăk Nông

06709600395
7 0941859696 doanvanthanh0802

@gmail.com Kỹ sư DD-CN
Công ty TNHH 

TV&XD Trường 
Phong

12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

20 Trần Tấn Vinh 19/10/1986
20 Nguyễn Công Trứ, 

P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

06608600783
0 0934910606 trantanvinh86@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH 
TVTK SAC 26/3/3022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

22 Lại Thành Danh 20/7/1985 TDP 8, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

05208501328
7 0935765657 thanhdanh2005@gm

ail.com Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH 
TVTK SAC 9/8/2021

26 Lê Văn Thiên 01/01/1964 12 Phan Đăng Lưu, Tp-
BMT, tỉnh Đăklăk

05106401779
7 0979755178 lethienminhduc@gm

ail.com Kỹ sư Cầu đường Công ty Cổ phần 
TVXD Minh Đức 16/3/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
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27 Trương Đức Anh Khoa 08/12/1983 Thôn 9, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06608301088
7 0947484942 ksanhkhoa2012@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
tư vấn xây dựng 

Thành an
Gia hạn 28/9/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

28 Đặng Văn Hưng 16/12/1975

Tổ 16, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Thành 
Công, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06607500112
0 0946562277 hungdangkd2012@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2
Công ty TNHH 
tư vấn xây dựng 

Kiến Đức
Cấp mới 29/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

29 Nguyễn Văn Quý 19/5/1993
Làng Thị, xã Ngọc Vân, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

02409301137
2 0389497368 nguyenvanquy.tl3@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp Định giá xây dựng 3 BQL Dự án Cư 
M'Gar Cấp mới 25/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

33 Lê Nhật Trường 03/3/1989
Xã Bình Minh, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

05108900959
5 0947467676 truongleqlda@gmail.

com

Kỹ sư  Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng - Cao 
đẳng Kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 BQL Dự án Cư 

M'Gar Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

35 Lê Hưng Phú 21/01/1966 Nguyễn Khuyến, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06606600748
1 0914327553 lehungphuvnc@gma

il.com Kỹ sư điện Kỹ thuật
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH 
xây dựng công 
trình Đắk Lắk

Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

36 Lê Ngọc Văn 21/6/1980
16 đường A9, xã Cư 
Êbur, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
240619822 0913899182 lengocvan1980@gm

ail.com Kỹ sư điện
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty Cổ phần 
công trình Việt 

Nguyên
Cấp mới 23/8/2017 Công an tỉnh Đắk 

Lắk

37 Trần Anh Lực 05/12/1978
Trường Xuân, xã Tịnh 

Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi

05107800379
4 0905751518 trananhlucbmt@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Tự do Cấp mới 30/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

30 Nguyễn Văn Phước 15/10/1990
95 Lý Nam Đế, thị trấn 
Quảng phú, huyện Cư 
M'Gar, Tỉnh ĐăkLăk

241253807 0942390667 nguyenvanphuoc159
0@gmail.com

Kỹ sư xây dựng và 
Công nghiệp

BQL Dự án Cư 
M'Gar 30/11/2007 Công an tỉnh Đắk 

lăk

31 Thái Doãn Tài 27/7/1996
TDP 7, thị trấn Quảng 
phú, huyện Cư M'Gar, 

Tỉnh ĐăkLăk

06609600987
3 0865359023 taicmg1996@gmail.

com
Kỹ thuật Xây dựng - 

Hệ Cao đẳng
BQL Dự án Cư 

M'Gar 28/9/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

32 Nguyễn Hải Dương 22/12/1996
63/31 Trần Hưng Đạo, 

phường Tự An, Tp-BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

06609601316
2 0973089205 nguyenhaiduong202

8@gmail.com
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp
BQL Dự án Cư 

M'Gar 16/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

34 Nguyễn Quang Vinh 10/7/1986
TDP3A, thị trấn Quảng 
phú, huyện Cư M'Gar, 

Tỉnh ĐăkLăk

06608600783
1 0937047547 NQVCOSIC@gmail

.com
Cử nhân Kinh tế xây 

dựng
BQL Dự án Cư 

M'Gar 10/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

41 Lê Thị Thanh Châu 21/7/1987
22 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Tân An, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06618700232
2 0975018058 thanhchau.dlak@gm

ail.com
Công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 3
Công ty TNHH 
xây dựng Nhật 

Nam
Cấp mới 19/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

42 Lê Đình Hoài Dũng 09/4/1993
22 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường Tân An, Tp-
BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06609300078
3 0963452727 ledinhhoaidung@gm

ail.com
Công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 3
Công ty TNHH 
xây dựng Nhật 

Nam
Cấp mới 02/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

43 Bùi Châu Lĩnh 2/4/1980
197 Nguyễn Du, 

TT.Quảng phú, huyện Cư 
Mgar, tỉnh ĐăkLăk

04908001552
4 0905413448 chaulinhdaklak@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3
Ban QLDA 

ĐTXD huyện Cư 
Mgar

Gia hạn 9/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

44 Phạm Công Thiện 9/6/1986
383/9 Trần Phú, P.Thành 

Công, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

06608601149
8 0834041122 congthien0906@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 2 Công ty TNHH 
TVXD Thành An Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

45 Nguyễn Ngọc Phát 31/12/1982 TDP 9, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06608201048
3 0979156097 phatthanhan@gmail.

com
Kỹ sư công nghệ xây 

dựng DD-CN
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2 Công ty TNHH 
TVXD Thành An Cấp mới 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê 

điều
2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

daoduythong.pt@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường

Công ty TNHH 
tư vấn xây dựng 

P-T
15/8/202138 Đào Duy Thông 21/5/1973 Tổ DP6, phường EaTam, 

Tp-BMT, tỉnh Đăklăk

39 Nguyễn Quang Phúc 01/7/1990 xã Hòa Đông, huyện 
KRông Pắk, Tỉnh ĐăkLăk

06609001718
1

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

05207301534
4 0903504528

Kỹ sư Cầu đường bộ

Công ty TNHH 
tư vấn và xây 
dựng tổng hợp 

Minh Châu

12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

40 Phan Đình Lâm 28/7/1990 198 Nguyễn Thị Định, 
Tp-BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06609002414
1 0963747870 phandinhlam2013@

gmail.com Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH 
tư vấn và xây 
dựng tổng hợp 

Minh Châu

02/5/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0984493947 quangphucx3dl@gm
ail.com

46 Phùng Hải Dương 25/3/1969 33 Nguyễn Công Trứ, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

06606900667
8 0983773822 eng.phunghaiduong

@gmail.com Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH 
TVXD Đắc Phú 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

47 Ngô Văn Điện 27/6/1971 TDP 7A, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241352000 0935145551 ngodienbmt@gmail.

com
Kỹ sư thủy lợi- ngành 
thủy nông cải tạo đất

Công ty CP TV-
ĐTXD tài 

nguyên nước 
SHT

14/8/2009 Công an tỉnh 
ĐăkLăk



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

48 Nguyễn Thanh Tùng 16/7/1967
77 Trần Cao Vân, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240348431 0903556698 nguyentung.tng@gm
ail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH 
TV77 Gia hạn 9/1/2015 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

49 Đỗ Hồng Hoàng 10/4/1984
156 Tiến Đạt, Quảng 
Tiến, Cư Mgar, tỉnh 

ĐăkLăk

06608401072
5 0979835205 dohonghoang1982 Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Ban QLDA 
ĐTXD huyện Cư 

Mgar
Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

53 Trương Chí Dũng 19/8/1977
133 Điện Biên Phủ, 

P.Thống Nhất, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk

03807702390
2 0914071616 chidung1616@gmail

.com
Thạc sỹ xây dựng công 

trình giao thông Quản lý dự án 2 Công ty CP 
TVXD ĐăkLăk Cấp mới 9/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

55 Trần Văn Hòa 14/12/1981 Thôn 9 , xã Hòa thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241438645 0935520607 congtyxaydung66@

gmail.com Kỹ sư cầu đường
Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 
đường bộ

3 Công ty TNHH 
XD 66 Cấp mới 3/11/2011 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

57 Đỗ Thị Hiền 8/9/1978 170 Y Jút, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 240574645 0934837878 congtyxaydung66@

gmail.com Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH 
XD 66 Cấp mới 9/11/2011 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

58 Nguyễn Hoàng Trọng 
Nghĩa 11/3/1985 TDP 6, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
08408500701

5 0941548385 congtyxaydung66@
gmail.com

Trung cấp xây dựng 
cầu đường Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH 

XD 66 Cấp mới 9/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

59 Phạm Minh Nhất 14/7/1986
131 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Tân An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

05208600993
7 0946514447 minhnhattvdl@gmail

.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 Ban QLDA 
ĐTXD TP.BMT Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

60 Bùi Hữu Nam 8/12/1988
TDP 3, Thị trấn Krông 

Kmar, huyện Krông 
Bông, tỉnh ĐăkLăk

06608801374
8 0774440066 namhuuxd@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH 

TVXD Việt Khôi Gia hạn 8/7/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

50 Nguyễn Sĩ Huân 7/1/1992 TDP 11, thị trấn Ea 
Tling, Cư Jút, Đắk Nông

06709200473
6 0938361378 nguyenhuan0701@g

mail.com Kỹ sư cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XD 
ROADVN

7/3/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

51 Hoàng Nhật Tân 3/8/1984
51 đường 19/5, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
240796516 0914142899 ks.tanbmt@gmail.co

m Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH 
TV&XD Mạnh 

Hùng
31/8/2017 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

52 Nguyễn Tài Anh 30/5/1982
94 Nguyễn Tri Phương, 

P.Thành Công, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

03808202144
5 0941695151 taianhtvdl@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty CP 

TVXD ĐăkLăk 31/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

54 Phạm Tuấn Anh 22/10/1987
152 Lê Thánh Tông, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

06608700521
4 0387797888 tuananhtvdl@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty CP 

TVXD ĐăkLăk 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

9/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH56 Trịnh Công Phương 18/12/1990

Thôn Tiến Thịnh, xã 
Quảng Tiến, huyện Cư 

Mgar, tỉnh ĐăkLăk

06609000832
2 0935966047 congphuongdlk@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 
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thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

61 Nguyễn Minh Toán 3/9/1970
46 Trương Quang Tuân, 

P.Tân Lập, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

04207000881
1 0913703899 minhtoantvdl@gmail

.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Công ty CP 
TVXD ĐăkLăk Cấp mới 30/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

62 Đỗ Phú Đạt 1/1/1996 33 thôn 3, xã Hòa Khánh, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241678768 0353607904 phudat0307@gmail.

com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 Ban QLDA 
ĐTXD TP.BMT Cấp mới 14/2/2014 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

63 Nguyễn Chí Tâm 10/10/1985 169 Trần Phú, TP.BMT, 
tỉnh ĐăkLăk 240810758 0979152015 thuanbacbmt@gmail

.com
Kỹ sư công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2

Công ty TNHH 
TVXD Thuận 

Bắc
Cấp mới 27/8/2012 Công an tỉnh 

ĐăkLăk

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

phamdinhthuan97@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng DD-CN

DNTN xây dựng 
Nhơn Thành 15/08/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH65 Phạm Đình Thuần 05/10/1997  P.Thiện An, TX. Buôn 
Hồ, Tỉnh ĐăkLăk

06609700455
7 0967477497

64 Hà Duy Hải 20/3/1991
TDP 4, thị trấn Ea Đrăng, 

huyện Ea Hleo, tỉnh 
ĐăkLăk

06609110282
5 0972955096 duyhaibmt82@gmail

.com Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH 
TVXD Toàn Ý 28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
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